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MÔN: VẬT LÝ 9




I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện xoay chiều liên tục khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây 

  A. Đang tăng mà chuyển sang giảm.    B. Đang giảm mà chuyển sang tăng.

  C. Tăng đều đặn rồi giảm đều đặn.       D. Luân phiên tăng giảm.

Câu 2: Dòng điện xoay chiều xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi 

A. Cho nam châm nằm yên trong lòng cuộn dây.
B. Cho nam châm quay trước cuộn dây.

C. Cho nam châm đứng yên trước cuộn dây.
D. Đặt cuộn dây trong từ trường của một nam châm.

Câu 3: Khi cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của một nam châm thì trong cuộn dây

A. Xuất hiện dòng điện một chiều.        B.  Xuất hiện dòng điện xoay chiều.

C. Xuất hiện dòng điện không đổi.        D.   Không xuất hiện dòng điện.

Câu 4: Dòng điện xoay chiều xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây 

A. lớn.          B. Không thay đổi.
C. Biến thiên             D. Nhỏ.

Câu 5: Dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín đổi chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây

A. tăng dần theo thời gian.                              

B. giảm dần theo thời gian.

C. tăng hoặc giảm đều đặn theo thời gian.   

D. đang tăng mà chuyển sang giảm hoặc ngược lại.

Câu 6: Dòng điện xoay chiều khác dòng điện một chiều ở điểm 

A. dòng điện xoay chiều chỉ đổi chiều một lần.
B. dòng điện xoay chiều có chiều luân phiên thay đổi.

C. cường độ dòng điện xoay chiều luôn tăng.
D. hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều luôn tăng.

Câu 7: Năng lượng của dòng điện gọi là:

A. Cơ năng.        B.   Nhiệt năng.        C.   Quang năng.    D.  Điện năng.  

Câu 8: Số đếm của công tơ điện ở gia đình cho biết:

A. Thời gian sử dụng điện của gia đình.          
B.  Công suất điện mà gia đình sử dụng.

C.  Điện năng mà gia đình đã sử dụng.            
D   Số dụng cụ và thiết bị điện đang được sử dụng.

Câu 9: Thiết bị điện nào sau đây khi hoạt động đã chuyển hoá điện năng thành cơ năng và nhiệt năng?


A.Quạt điện.  B. Đèn LED.          C. Bàn là điện.
           D. Nồi cơm điện.

Câu 10: Công thức tính công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch là:

A. A = U.I2.t

B  A = U.I.t         C   A = U2.I.t 
    D     A  = 
[image: image1.wmf]P

t


Câu 11: Khi đặt vào hai đầu một đoạn mạch hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là 0,5A. Công của dòng điện sản ra trên đoạn mạch đó trong 10 giây là:  
A. 6J     B. 60J
C. 600J    D. 6000J

Câu 12: Mỗi ngày công tơ điện của một gia đình đếm 2,5 số. Gia đình đó đã tiêu thụ mỗi ngày một lượng điện năng là:


A. 90000J
B. 900000J
C. 9000000J
D. 90000000J

Câu 13: Một bóng đèn loại 220V-100W được sử dụng ở hiệu điện thế 220V. Điện năng tiêu thụ của đèn trong 1h là:


A. 220 KWh
B 100 KWh
C. 1 KWh
D. 0,1 KWh

Câu 14: Một đèn loại 220V – 75W và một đèn loại 220V – 25W được sử dụng đúng hiệu điện thế   định mức. Trong cùng thời gian, so sánh điện năng tiêu thụ của hai đèn:


A. A1 = A2
B. A1 = 3 A2
C. A1 = 
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A2 
D. A1 < A2
Câu 15: Một bàn là được sử dụng ở hiệu điện thế định mức 220V trong 10 phút thì tiêu thụ một lượng điện năng là 660KJ. Cường độ dòng điện qua bàn là là:


A. 0,5 A
B. 0,3A
C. 3A
D. 5A

Câu 16: Phát biểu nào sau đây đúng nhất khi nói về mối liên hệ giữa cường độ dòng điện qua một dây dẫn và hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó?

A. Cường độ dòng điện qua một dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.

B. Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.

C. Cường độ dòng điện qua một dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.

D. Cường độ dòng điện qua một dây dẫn không tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.
Câu 17: Cường độ dòng điện qua bóng đèn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn. Điều đó có nghĩa là nếu hiệu điện thế tăng 1,2 lần thì

A. Cường độ dòng điện tăng 2,4 lần.             C.  Cường độ dòng điện giảm 2,4 lần.

B. Cường độ dòng điện giảm 1,2 lần.            D.  Cường độ dòng điện tăng 1,2 lần.

Câu 18: Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng thì:

A. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không thay đổi.

B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm tỉ lệ với hiệu điện thế.

C. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, lúc giảm.

      D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng tỉ lệ với hiệu điện thế.
Câu 19: Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn giảm bao nhiêu lần thì

A. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không thay đổi.

B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, lúc giảm.

C. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm bấy nhiêu lần.

     D.  Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng bấy nhiêu lần.
Câu 20: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn có dạng là

A. Một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.   C   Một đường thẳng không đi qua gốc tọa độ .

B. Một đường cong đi qua gốc tọa độ.    D    Một đường cong không đi qua gốc tọa độ.

Câu 21: Cách nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng ?

A. Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn 

B. Nối hai cực của nam châm với hai đầu cuộn dây dẫn 

C. Đưa một cực của acquy từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín 

D. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào  trong một cuộn dây dẫn kín.

Câu 22: Cách nào dưới đây không thể tạo ra dòng điện ?

A. Quay nam châm vĩnh cửu trước ống dây dẫn kín 

B. Đặt nam châm vĩnh cửu trước ống dây dẫn kín. (x)

C. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín 

D. Rút cuộn dây ra xa nam châm vĩnh cửu 

Câu 23: Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến hiện tượng cảm ứng điện từ ?

A. Dòng điện xuất hiện trong dây dẫn kín khi cuộn dây chuyển động  trong từ trường 

B. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây khi nối hai đầu cuộn dây với đinamô xe đạp đang quay 

C. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây nếu bên cạnh đó có một dòng điện khác đang thay đổi 

D. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây nếu nối hai đầu cuộn dây vào hai cực của bình acquy .

Câu 24: Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến hiện tượng cảm ứng điện từ ?

A. Dòng điện xuất hiện trong dây dẫn kín khi cuộn dây chuyển động  trong từ trường 

B. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây khi nối hai đầu cuộn dây với đinamô xe đạp đang quay 

C. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây nếu bên cạnh đó có một dòng điện khác đang thay đổi 

D. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây nếu nối hai đầu cuộn dây vào hai cực của bình acquy .

Câu 25: Thực hiện thí nghiệm với cuộn dây và nam châm vĩnh cửu đặt dọc theo trục của ống dây . Trường hợp nào không có dòng điện cảm ứng tạo ra trong cuộn dây ?

A. Di chuyển nam châm tới gần hoặc ra xa cuộn dây 
B. Di chuyển cuộn dây tới gần hoặc ra xa nam châm 

C. Di chuyển đồng thời cuộn dây và nam châm để khoảng cách giữa chúng không đổi. 
D. Quay nam châm quanh một trục thẳng đứng trước cuộn dây

Câu 26: Thực hiện thí nghiệm với cuộn dây và nam châm điện đặt dọc theo trục của ống dây . Trường hợp nào không xuất hiện dòng điện cảm ứng ?

A. Dòng điện ổn định , nam châm điện và cuộn dây đứng yên .
B. Dòng điện ổn định , di chuyển cuộn dây 

C. Dòng điện ổn định , di chuyển nam châm điện  
D. Dòng điện chạy qua nam châm điện biến đổi.

Câu 27: Trường hợp nào dưới đây tạo ra dòng điện cảm ứng ? 

A. Ống dây và nam châm chuyển động tương đối với nhau .     

B. Ống dây và nam châm chuyển động để khoảng cách giữa chúng không đổi 

C. Ống dây và nam châm đặt gần nhau đứng yên      

D.Ống dây và nam châm đặt xa nhau đứng yên 

Câu 28: Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây .

A. luôn luôn tăng 
           B. luôn luôn giảm    
C. luân phiên tăng giảm.          D. luôn luôn không đổi

Câu 29: Khi nào xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều trong cuộn dây dẫn kín ?

A. Cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của một nam châm điện.     

B. Đưa nam châm lại gần cuộn dây 

C. Đưa cuộn dây dẫn kín lại gần nam châm điện      

D. Tăng dòng điện chạy trong nam châm điện đặt gần ống dây dẫn kín

Câu 30: Chọn câu phát biểu đúng :

A. Dòng điện xoay chiều rất giống dòng điện một chiều của pin     
B. Dòng điện xoay chiều rất giống dòng điện một chiều của acquy 

C. Dòng điện xoay chiều có chiều thay đổi.      
D. Dòng điện xoay chiều có chiều luân phiên thay đổi.

II. TỰ LUẬN

Câu 31: Một bóng đèn loại 220V – 100W và một bếp điện loại 220V – 1000W được sử dụng ở hiệu điện thế định mức, mỗi ngày trung bình đèn sử dụng 5 giờ, bếp sử dụng 2 giờ. Giá 1 KWh điện 700 đồng. Tính tiền điện phải trả của 2 thiết bị trên trong 30 ngày?

Câu 32: Một dây dẫn bằng nhôm hình trụ, có chiều dài l = 6,28m, đường kính tiết diện d = 2 mm, điện trở suất  ( = 2,8.10-8(m , điện trở của dây dẫn là bao nhiêu ?
Câu 33:  Hiệu điện thế giữa hai đầu dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến thế lần lượt là 110V và 220V. Nếu số vòng dây cuộn thứ cấp là 110 vòng, thì số vòng dây cuộn sơ cấp là bao nhiêu?
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